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Tiết 49. Bài 44:

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ.

A. Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải:

  - Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm kinh tế của Trung và Nam Mĩ : Nông nghiệp.

2.Kĩ năng:

  - Rèn luyện kĩ năng quan sát, giải thích, chỉ lược đồ, khai thác kiến thức qua kênh hình.

3. Thái độ : 

  - Ham học hỏi và tìm hiểu nền kinh tế của các nước trên thế giới.

B. Nội dung:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1:

? Quan sát hình 44.1, 44.2, 44.3: Nhận xét về qui mô kĩ thuật canh tác được thể hiện trong ảnh?

 (HS: - Hình 44.1: Sản xuất nhỏ, lạc hậu. Hình 44.2: Chăn nuôi cổ truyền. Hình 44.3: Sản xuất trên qui mô lớn).

 Gv bổ sung: Qui mô sản xuất rất chênh lệch thể hiện chế độ phân chia ruộng đất rất không công bằng ở Trung – Nam Mĩ. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

? Ở Trung và Nam Mĩ có những hình thức sở hữu nông nghiệp nào và sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở đây?
	1. Nông nghiệp:

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp: Hai hình thức làTiểu điền trang (mi-ni-fun-đi-a) và  đại điền trang (la-ti-fun-đi-a). 



	Các yếu tố
	Đại điền trang
	Tiểu điền trang

	Diện tích đất
	  60% diện tích đất tự nhiên và

đồng cỏ.
	                Dưới 5 ha

	Dân số
	  Các đại điền chủ ( 5% dân số)
	  Các hộ nông dân ( 90% - 95% dân số)

	Hình thức

canh tác
	  Máy móc hiện đại, sản xuất theo lối quảng canh.
	  Dụng cụ thô sơ: sử dụng sức kéo của gia súc và lao động chân tay.

	Nông sản

chính
	   Sản phẩm cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi cừu, bò, lạc đà.
	  Sản phẩm cây lương thực với quy mô nhỏ.

	Mục đích sản xuất
	  Xuất khẩu thu ngoại tệ.
	  Tự cung tự cấp


	- Ngoài ra còn có dạng đồn điền của các công ti tư bản nước ngoài như Hoa Kì, Anh chiếm vùng đất rộng lớn để trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.

? Để giảm bớt sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất, một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã có những biện pháp gì? 

- Riêng Cuba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất, là nước xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với Việt Nam

Hoạt động 2:

?  Quan sát hình 44.4  xác dịnh các loại cây trồng?

?  Dựa vào hình 44.4 cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung – Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu? Vì sao?
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Lạc đà La- Ma

	.

b. Các ngành nông nghiệp:

* Ngành trồng trọt:

- Do lệ thuộc vào nước ngoài, trồng trọt mang tính chất độc canh.

- Mỗi quốc gia trồng một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả để xuất khẩu và phải nhập lương thực.

+ Eo đất Trung Mĩ: Mía, bông, cà phê, đặc biệt là chuối.

+ Quần đảo Ăng ti: Cà phê,  ca cao, thuốc lá, đặc biệt là mía (Cu - ba).

+ Nam Mĩ: bông, chuối, ca cao, mía, cây ăn quả. Đặc biệt là Cà phê (Braxin).

* Chăn nuôi: Một số nước phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn:

- Bò: Braxin, Ác hen ti na...

- Cừu, lạc đà: vùng núi Trung An đét.

- Đánh cá: Pêru có sản lượng vào bậc nhất thế giới.


C. Bài Tập:

1. Nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung Và Nam Mĩ?


2. Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?

D.Hướng dẫn học ở nhà: 


- Về nhà học thuộc bài cũ.


- Nghiên cứu bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ ( tiếp theo).

